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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 903/QĐ-CĐKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày 6  tháng 7  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập (đợt 1) 

  học kỳ II, năm học 2018-2019  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
   

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-CĐKTCN ngày 30 tháng 05 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy định xét, cấp học 

bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang; 

Căn cứ vào tình hình thực tế trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập 

của trường và xét đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018-

2019 của các khoa; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (đợt 1) học 

kỳ II, năm học 2018-2019 ngày 02 tháng 7 năm 2019; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học (đợt 1) kỳ II, năm học 2018-2019 

cho 45 HSSV. Trong đó:  

                      - Xếp loại Xuất sắc:  01 SV; 

- Xếp loại Giỏi:         17 HSSV; 

- Xếp loại Khá:         27 HSSV.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức học bổng khuyến khích học tập (đợt 1) học kỳ II, năm học 2018-

2019 như sau: 

                      - Xếp loại Xuất sắc:  1.000.000đ/SV; 

- Xếp loại Giỏi:            800.000đ/HSSV; 

- Xếp loại Khá:            600.000đ/HSSV.  

Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác HSSV, Kế hoạch - Tài chính; trưởng các đơn 

vị liên quan và các HSSV có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.   

                                                                   

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG 
       - Như điều 3 (VBĐT);                                                                           

       - Cổng thông tin HSSV;  

       - Lưu: VT, KH-TC, CTHSSV.                                                                

 

                                                                                     

 

                                                                                ThS. Trần Văn Hải 



ĐHT KQHT KQRL
KQHT+

KQRL
ĐHT KQHT KQRL

KQHT+

KQRL

C D E F G H I J K L=G+K M  N 

1 1 Hoàng Trọng Quân QKS11TC3A 8,2 Giỏi Tốt Giỏi 7,2 Khá Tốt Khá Khá 600,000

2 2 Nguyễn Ngọc Sướng CMA11TC3A 8,1 Giỏi Tốt Giỏi 6,5 Khá Khá Khá Khá 600,000

3 3 Phạm Huỳnh Minh Thắm QKS11TC3B 7,9 Khá Khá Khá 7,2 Khá Tốt Khá Khá 600,000

4 4 Nguyễn Hoàng Huy QKS11TC3A 7,8 Khá Tốt Khá 7,3 Khá Tốt Khá Khá 600,000

5 5 Trần Thị Thanh Ngân QKS11TC3B 7,8 Khá Khá Khá 7,1 Khá Tốt Khá Khá 600,000

6 6 Cao Thị Thủy Hằng HDL11TC3A 7,4 Khá Khá Khá 8,0 Khá Tốt Khá Khá 600,000

7 7 Nguyễn Viết Hoàng Khang HDL11TC3A 7,4 Khá Khá Khá 6,5 Khá Tốt Khá Khá 600,000

4.200,000

8 1 Phan Đức Huy ĐCN11TC3B 7,9 Khá Tốt Khá Khá 600,000 KHVH

9 2 Nguyễn Phạm Minh Chiến ĐCN11TC3A 7,6 Khá Tốt Khá 7,3 Khá Tốt Khá Khá 600,000

10 3 Võ Tấn Tài MLĐ11TC3B 7,3 Khá Tốt Khá 7,6 Khá Tốt Khá Khá 600,000

11 4 Nguyễn Ngô Khánh Duy MLĐ11TC3A 7,2 Khá Tốt Khá 7,8 Khá Tốt Khá Khá 600,000

12 5 Nguyễn Mậu Anh Duy CTT11TC3A 7,2 Khá Khá Khá 6,8 Khá Khá Khá Khá 600,000

3.000,000

13 1 Lê Nguyên Nhật COT11TC3A 8,3 Giỏi Tốt Giỏi 7,4 Khá Tốt Khá Khá 600,000

600,000

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐƢỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

         (Ban hành kèm theo quyết định số: 903/QĐ-CĐKTCN ngày 6 tháng 7  năm 2019  

         của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)

KQ học tập, rèn luyện

 các môn nghề

B

KHOA: DU LỊCH- THƢƠNG MẠI
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KHOA: ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
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KQ các môn 

nghề + KQ 

các môn văn 

hóa
Lớp
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A

KQ học tập, rèn luyện 

 môn văn hóa

Cộng

KHOA: CƠ KHÍ



14 1 Ngô Đức Long CTP11TC3A 8,4 Giỏi Tốt HS Giỏi 8,1 Khá Tốt Khá Khá 600,000

600,000

15 1 Ngô Thanh Hiếu 12C4
(ĐDD K10/9) 8,6 Giỏi Tốt Giỏi 8,4 Giỏi Tốt Giỏi Giỏi 800,000

16 2 Phan Thị Ngọc Trâm 12C5
(MAY K10/9) 8.4 Giỏi Tốt  Giỏi 8,2 Giỏi Tốt Giỏi Giỏi 800,000

17 3 Huỳnh Kỳ Hồng Nhung 12C1
(QTKS K10/9) 8,2 Giỏi XS Giỏi 8,7 Giỏi Tốt Giỏi Giỏi 800,000

18 4 Nguyễn Duy Hồng Đức 12C2
(ĐTCN K10/9) 8,1 Giỏi Tốt Giỏi 8,5 Giỏi Tốt Giỏi Giỏi 800,000

19 5 Lương Công Tùng 12C2
(ĐCN K10/9) 9,0 XS XS XS 7,9 Khá Tốt Khá Khá 600,000

20 6 Nguyễn Thành Công 12C2
(ĐCN K10/9) 9,0 XS Tốt Giỏi 7,5 Khá Tốt Khá Khá 600,000

21 7 Phan Anh Khoa 12C3
(CNTT K10/9) 9,0 XS Tốt Giỏi 7,4 Khá Tốt Khá Khá 600,000

22 8 Trần Thị Khánh Huyền 12C3
(CBTP K10/9) 8,5 Giỏi Tốt Giỏi 7,1 Khá Tốt Khá Khá 600,000

23 9 Võ Thị Thanh Hồng 12C1
(QTKS K10/9) 8,4 Giỏi XS Giỏi 7,9 Khá Tốt Khá Khá 600,000

24 10 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12C7
(KTCBMA K10/9 A) 7,9 Khá Khá Khá 7,2 Khá Tốt Khá Khá 600,000

25 11 Lê Hữu Thông 12C5(CNOTO K10/9) 7,8 Khá Tốt Khá 8,7 Giỏi Tốt Giỏi Khá 600,000

26 12 Võ Quang Thiệu 12C6
(KTCBMA K10/9B) 7,4 Khá Tốt Khá 7,5 Khá Tốt Khá Khá 600,000

27 13 Trần Ngọc Phụng 12C2
(SCLRMT K10/9) 7,8 Khá Tốt Khá 7,2 Khá Tốt Khá Khá 600,000

28 14 Võ Thu Uyên 12C7
(HDDL K10/9 ) 7,6 Khá Tốt Khá 7,6 Khá Tốt Khá Khá 600,000

9.200,000

17.600,000

ĐHT KQHT KQRL
KQHT+

KQRL

C D E F G=E+F H I

1 1 Nguyễn Nhật Trung CĐ-CBMAK10 8,9 Giỏi Xuất sắc Giỏi 800,000

2 2 Đào Thị Hạnh CĐ-CBMAK10 8,4 Giỏi Tốt Giỏi 800,000

Ghi 

chú

KHOA: CNSH - CNMT 

Mức học 

bổng (đ)

Số tiền (I) :  17.600.000 đồng (ghi bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm ngàn đồng.)

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

Lớp

A B

KHOA: DU LỊCH- THƢƠNG MẠI

Stt Họ và tên 

Cộng

KQ học tập, rèn luyện 

các môn nghề

Cộng

Tổng cộng

Danh sách (I) có: 28HS

II. HỆ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ



3 3 Đặng Thị Linh Thảo CĐ-QTKSK10 8,3 Giỏi Xuất sắc Giỏi 800,000

4 4 Đinh Thị Hồng Vân CĐ-QTNHK10 8,1 Giỏi Tốt Giỏi 800,000

5 5 Trương Thị Trúc CĐ-QTKSK10 8,0 Giỏi Tốt Giỏi 800,000

6 6 Lê Thị Ngọc Lệ CĐ-KTDNK10 8,0 Giỏi Tốt Giỏi 800,000

7 7 Võ Thị Thanh An CĐ-HDDLK10 7,8 Khá Tốt Khá 600,000

5.400,000

8 1 Phạm Nhật Bình CĐ - ĐTCN K10 8,2 Giỏi Tốt  Giỏi 800,000

9 2 Nguyễn Trọng Nhân CĐ-ĐCN K10B 8,2 Giỏi Tốt  Giỏi 800,000

10 3 Lý Minh Đức CĐ -KTML K10 8,2 Giỏi Tốt  Giỏi 800,000

11 4 Trương Đình Lương CĐ-ĐCN K10A 8.0 Giỏi Xuất sắc  Giỏi 800,000

12 5 Dương Thuần Tín CĐ - CNTT K10 8.0 Giỏi Tốt  Giỏi 800,000

4.000,000

13 1 Nguyễn Thành Vinh CĐ-CN ÔTÔ K10A 8,5 Giỏi Tốt  Giỏi 800,000

14 2 Phạm Hữu Tuấn CĐ-CGKL K10 8,0 Giỏi Tốt  Giỏi 800,000

15 3 Bùi Xuân Chung CĐ-CN Ô TÔ K10D 8,2 Giỏi Khá  Khá 600,000

16 4 Nguyễn Trường Chiến CĐ-CN ÔTÔ K10B 7,8 Khá Khá Khá 600,000

2.800,000

17 1 Nguyễn Thị Trinh Nữ CĐ-CBTP K10 9,0 XS XS Xs 1.000.000

1.000,000

13.200,000

Danh sách (I+II) có: 45 HSSV

Cộng

KHOA: CNSH - CNMT 

Cộng

Tổng cộng

KHOA: CƠ KHÍ

KHOA: ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

Cộng

Cộng

Tổng số tiền (I+II): 30.800.000 đồng ( ghi bằng chữ: Ba mƣơi triệu tám trăm nghìn đồng)

Danh sách (II) có: 17 SV

Số tiền (II): 13.200.000 đồng ( ghi bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng.)
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